
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật xã Trường Tân  

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG TÂN 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/06/2012; 

Căn cứ Luật trợ giúp pháp lý ngày 20/6/2017; 

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

Căn cứ Quyết định số 26/2025/QĐ-TTg ngày 04/8/2025 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng, Bộ tài chính, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 

hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt 

động tố tụng; 

Theo đề nghị của Chánh văn phòng HĐND và UBND xã, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật xã 

Trường Tân, gồm các Ông (Bà) có tên sau đây: 

 1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Xuân Thơ - ĐUV, Phó Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân xã. 

 2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Lê Thanh Hải - ĐUV, Chánh văn phòng 

HĐND và UBND xã.  

 3. Các Uỷ viên Hội đồng: 

- Ông Đoàn Thanh Sơn - UV BTV, Trưởng công an xã; 

- Ông Nguyễn Mạnh Đức - UV BTV, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân 

sự xã; 

- Ông Nguyễn Văn Sơn - ĐUV, Trưởng phòng kinh tế xã; 

- Ông Tăng Ngọc Tính - ĐUV, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã; 
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- Ông Tăng Đức Sáng - ĐUV, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ sự 

nghiệp công xã; 

- Ông Vũ Hồng Điệp - ĐUV, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính 

công xã; 

- Ông Phan Đăng Nghị - UV BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã; 

- Ông Nguyễn Văn Tự - ĐUV, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội CCB 

xã; 

- Bà Nguyễn Thị Kim Cúc - ĐUV, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Phụ 

nữ xã; 

- Bà Vũ Thị Thuỷ - ĐUV, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội ND 

xã; 

- Bà Nguyễn Thị Huệ - ĐUV, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn TN xã. 

- Ông Vũ Trang Trọng - Chuyên viên văn phòng HĐND và UBND xã; 

- Bà Trần Thuý Nga - Chuyên viên văn phòng HĐND và UBND xã; 

- Ông Đoàn Văn Tâm - BTCB, HT trường THCS Đức Xương; 

- Ông Phạm Văn Thường - BTCB, HT trường THCS Quang Minh; 

- Ông Phạm Đăng Thuộc - BTCB, HT Trường THCS Đồng Quang; 

- Ông Trương Đình Thuật - BTCB, HT Trường THCS Nhật Tân; 

- Ông Đoàn Văn Ái - BTCB, HT trường THCS Phạm Trấn; 

- Bà Đinh Thị Hương - BTCB, HT trường TH Đức Xương; 

- Ông Nguyễn Văn Quân - BTCB, HT trường TH Quang Minh; 

- Bà Nguyễn Thị Toàn - Phó BTCB, Phó HT trường TH Đồng Quang; 

- Bà Đoàn Thị Loan - BTCB, HT trường TH Nhật Tân; 

- Ông Vương Hà Bắc - BTCB, Phó Hiệu trường TH Phạm Trấn; 

- Ông Phạm Duy Thiệu - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Hậu Bổng; 

- Ông Nguyễn Văn Thìn - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Minh Tân; 

- Ông Tạ Quang Mừng - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Đỗ Xuyên; 

- Ông Nguyễn Công  Chiểu - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Đông Hào; 

- Ông Đoàn Văn Giáo - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Đông Cầu; 

- Ông Bùi Văn Đạo - BTCB, Trưởng thôn An Vệ; 

- Ông Nguyễn Văn Hải - BTCB, Trưởng thôn An Cư 1; 
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- Bà Phạm Thị Thiếp - BTCB, Trưởng thôn An Cư 2; 

- Ông Phạm Văn Huy - BTCB, Trưởng thôn Thọ Xương; 

- Ông Nguyễn Văn Tám - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Cao Duệ; 

- Bà Nguyễn Thị Thao - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Thị Đức; 

- Ông Nguyễn Văn Mai - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Đôn Thư; 

- Ông Vũ Xuân Quân - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn An Thư; 

- Ông Nguyễn Văn Đãn - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Vĩnh Duệ; 

- Ông Đỗ Đức Ngừng - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Quang Tiền; 

- Bà Phạm Thị Ước - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Đông Trại; 

- Ông Bùi Ngọc Sử - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Đông Hạ; 

- Ông Đỗ Văn Hùng - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Đông Thượng; 

- Ông Nguyễn Đức Thạch - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Cầu Lâm; 

- Ông Dương Đình Cương - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Quang Bị; 

- Ông Phạm Văn Khải - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Côi Thượng; 

- Ông Nguyễn Viết Toán - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Côi Hạ; 

- Ông Hoàng Văn Cao - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Nam Cầu 1; 

- Ông Trần Quang Hóa - BTCB, Trưởng ban CTMT thôn Nam Cầu 2. 

Điều 2. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật xã có nhiệm vụ xây dựng 

kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động phổ biến giáo dục 

pháp luật năm 2025. Tổng hợp kết quả báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã và 

Hội đồng phối hợp phổ biến pháp luật Thành phố, Sở Tư pháp Thành phố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 62/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Uỷ ban nhân dân xã Trường Tân về việc 

thành lập Hội đồng phổ biến giáo dục xã Trường Tân năm 2025. 

Chánh văn phòng HĐND và UBND xã và các ông (bà) có tên tại Điều 1 

căn cứ quyết định thực hiện./.  

 Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Hội đồng PBGDPL Thành phố (để báo cáo); 

- Sở Tư pháp Thành phố (để báo cáo); 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các phó CT UBND xã; 

- CVP Lê Thanh Hải; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thơ 
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